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GIỚI HẠN DÃY SỔ 

A.KIÊN THỨC Cơ BẢN: 

0. Dãy số, cấp sô cộng, cấp sô nhân: 

> Một hàm số u xác định trên tập số tự nhiên N* được gọi là dãy số vô hạn ( gọi 
tắt là dãy số) nếu: u là ánh xạ từ N* vào R: n —>• uịn ) ( ứng với môi n eN’ thì có 

một giá trị uịn) <=R ). 

Đặt u(n) = u n và gọi nó là số hạng tổng quát của dãy số (u) . 

> (tt) là cấp số cộng khi và chỉ khi u n+ĩ =u n +d với n e N*, d là hằng số. 

> (u) là cấp số nhân khi và chỉ khi u n+1 = u n .q với n (E N ', q là hằng số. 

1. Giới hạn hữu hạn. 

lim u = 0 <=> I u I có thể nhỏ hơn một số dương bất kỳ kể từ một số hạng nào đó trở đi. 

X —>+00 

lim v n - a <=> lim (v —a)- 0 

X —>+00 X —^+co 

2. Giới hạn ra vô tận. 

lim u =+ooO I u I có thể lớn hơn một số dương bất kỳ kể từ một số hạng nào đó trở đi. 

lim u n = -00 <=> lim (-U ) = +00 

X —>+00 X— M-oo 

3. Các giới hạn đặc biệt. 

1 

lim — = 0 

^->+co Yl 

1 

lim —= = 0 

.t—>+C0 

Nếu I q I <1 thì lỉm Cj" - 0 

n —>+00 

I q I >1 thì lỉm q" = +00 

n—>+00 

lim C = C(C -const) 

n —>+00 
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lim \fn - +00 

n— >+00 

lim n k - +coịk G z + ] 

tt—»+00 V / 

4. Các định lý về giới hạn hữu hạn. 
a/ Định lý 1: 

Cho lim u n - «, h'm ơ )( = b lúc này ta có: 

X—»+00 X— »+00 

lim (u n + v n ) = a + b 

X—»+co v 7 

lim (u -V ) = a-b 

X—»+co v 7 

lim ( u n v n ) = ab 

X -»+00 v 7 

lim U ^ = y 

x->+00 ị; Ị) 
n 

lim Jũ~ = \Jã(u > Vft e N *) 

X—»+co V \ / 

b/ Định lý 2: 

3 dãy số u n ,v n ;w n thỏa mãn u n < v n <w n ,\/n e N * lúc này ta có: 
/ira u„ = lim =v„ - a —> z/m = fl 

n ...... n ...... n 

X— »+00 X—»+00 X—»+00 

c/ Định lý 3: 

Mọi dãy tăng, bị chặn trên đề có giới hạn. 

Mọi dãy giảm, bị chặn dưới đều có giới hạn. 

5. Định lý về giới hạn tiên tới vô cùng. 

lim u n 

a/Nếu lim u =a, và lim V =±co thì — = 0. 

X—»+co X— »+00 ỉiìĩl V 

X —»+co n 

, s }ịmu n 

b/ Nếu lim u >a, lim V = 0 và V >0 neN thì -+00 

x-»+00 X— »+00 V / Htỉĩ V 

X-»+oo n 

c/Nếu lim u — +CO, và lim v„ = a> 0 thì lỉm ịu.v)-+co 

»+00 »+00 X— »+00 ' ^ 
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6. cấp sô nhân lùi vô hạn. 

Cấp số nhân (u n ) có công bội thỏa I q I <1 gọi là cấp số nhân lùi vô hạn. 

Công thức tính tổng s của cấp số nhân lùi vô hạn: 

s = iq +u 2 + .... + u =- J - 

1-q 

7. Số e: người ta chứng minh dược giới hạn sau đây tồn tại và kết quả của nó người ta 
kí hiệu là e: 


lìm 

X—H-00 


( ^ \ n 
1 + - 

Y n J 


= e »2,718 


B.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1: Cho dãy số ịu ) với ị 11 ) = -!-, chọn M = —— để Ậ- < -ị- thì phải từ số hạng thứ 
y v v ’ 2 n 100 2 n 100 F 6 

bao nhiêu trở đi? 


A.Thứ 51 


B.Thứ 49 


C.Thứ 48 


D.Thứ 50 


Chọn A 


Từ Ậ- < -ị- -> 2n > 100 -> n > 50 
2 n 100 


: Cho dãy số [u ) vói u = —- .Chọn M = —- để 1 < —ỉ— thì phải từ số 

J y n> " 2n + l 1000 2n + l 1000 r 

hạng thứ bao nhiêu trở đi ? 

A.Thứ498 B. Thứ 499 c. Thứ 500 D. Thứ 501 


Chọn c 

Từ -A—<—— ^2n + 2>1000<^n>499 
2n + l 1000 


Câu Cho dãy số (u n ) với u n 
nhiêu trở đi? 


1 J 1 1 

= — chọn M= —— để — < —c thì phải từ số hạng thứ bao 

2 n • 2^0 2 n 2 10 r ' ơ 
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A Thứ 2 W -1 B.Thứ 2 10 c. Thứ 2 10 +1 

1 , , 

2« + 

Chọn c 

Từ Ậ- < —Ị— <-» 2" > 2 lữ <->■ n > 10 
2» 2^0 


: Cho dãy số (u n ) với u n = 2 n , cho M= —^ để 2" < ^ thì phải từ số hạng thứ 
đi? 


.Không có số hạng nào thỏa mãn 
1 


E Thứ 


2 10 +1 


■Thứ Ặ + 1 


.Thứ 2 10 +1 


Chọn A 


Vì 2" > —V nên với mọi số từ nhiên dưong n thì không có n để 2" > —— 
210 * ơ ơ 2^0 


: Chọn mệnh đề đúng: 


limU) ''#() 


lim 


í ị\ n 

v3 7 


= 0 


/zm 


T 3 V 
v2y 


= 0 


lim 


( 2 V 1 
v3y 


= /im 


^ V ' 


-0 


D. 


Chọn c 


Áp dụng giói hạn z/m q 11 = 0;l 77 k 1 

e c £—>+co 

: Chọn kết quả đúng: lim — n 


A.l 


B.o 


C.2 


+00 


D.Thứ 


mấy trỏ 
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Chọn B 

Vì lim = lim + lini\fn = 0 
\Ịn yjn 


: Chọn kết quả đúng: 

\jn 


A.l 


B.o 


C.2 


Chọn B 

\n 1 • „ 1 +-s/ỉĩ ,. 1 _ 1 _ 

Vi /zm— = lim — + /zm —= = 0 

n n ựn 


3” 4 - 2" 

Chọn kết quả đúng: lim ——— 


A.o 


ị 

4 


+00 


Chọn A 


3 n + 2" 

Vì Zz'm--— = Zz'm 

4" 


/o V’ 


HY 


+ lim 




= 0 




: Chọn kết quả đúng: /im 


. -n +2n-3 


A.l 


B.-I 


■00 


c.-l 


Chọn c 


. -n 2 +2n-3 


lim 


2 

= lim(-l) + lim — + lỉm 






= -l 


-\\fn + 2n 

: Chọn kết quả đúng: Zz'm— 


3 n 


A.-ị 

9 


ị 

3 


c.-o 


. +00 



D.o 


•kết quả khác 
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Chọn B 


— \fn + 2n 


ỉim- 


3 n 


-12 2 
= lim —= + —= — 
9 \fn 3 3 


: Chọn kết quả đúng: lim — 

4 -n 


A.-3 


Chọn D 


,,1-3« 
lim 


ị 

4 


c, ị 

4 


-3 


4 -n 2 


= lim- 


= 3 


-1 


D.3 


: Chọn kết quả đúng: limịyỊn - \Jn + ĩ) 
.Không có giới hạn khi ft —> +O0 

c.o 


B.-l 


•Một kết quả khác 


Chọn c 


limị\fn - \Ịn + 1) = lim —ỊL— — = lim —=— . = 0 

l ' \Ịn + \Ịn + l \Ịn+yỊn + 1 

: Chọn mệnh đề đúng: 


7T 

lim sin— = 0 


lim sin — = -1 


lim sin —- ũ 


. Không có giới hạn khi n —» +oo 


Chọn c 


/im — = 0, suy ra lim sin— = sin 


lim — 

V ny 


=sm0=0 


: Chọn mệnh đề đúng 
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. n 

sin — 

. lim -— không có giới hạn khi n —» +CO 

n 


. n 
sin — 

B. lim - V- = l 

n 


. _ n 
sin — 

lim -— = 0 

n 


cả 3 kết quả đều sai 


Chọn c 

Câu : Chọn mệnh đề đúng: 


lim 


1 1 

vo ‘i 1 ) 


3" 4" ) 12 


lim 


íj\ n 

v3 y 


1 

+ sin— 
n 


— +00 


lim 


írj\ n 




+ 3” 


-0 


•tất cả đều sai 


Chọn B 




y3y 


+ 3” 


= /im 


v3y 


+ lim 3" — (+ 00 ) + (+ 00 ) — + 00 


Câu : Chọn đáp án đúng: lim. 


3 n-5 


A.o 


B.3 


+00 


D.v/3 


Chọn A 


lim | 3n 5 = llim--lim=y/Õ = 0 
V n V n /ỉ 


: Chọn kết quả đúng: 


. \2n-7 

lim A ——- — +G0 


n 


V 2n 2 


lim^ = sfĩ 


lim< 


2 n 2 
• n +1 


= V2 


D. 


Chọn D 
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lim ỈẸĨ = ỉim ịỉimị-ỉimị- = = Ế. 

V 2n V 2 2 n ]Ị 2 2 


: Chọn mệnh đề đúng: 


r 2_j[ 

limcos — = 0 


lim cos — = 1 


ỉímcos — = -1 


khi n —»+°o 


Chọn B 


2^ A / ^ 
limcos— không có giới hạn 
n 


limcos — = cos 
n 


Umụ" 
V n 


= cosO = 1 


Câu 19: Chọn mệnh đề đúng? 


A u. _2„ 2;r 

A /zmn cos— = +co 


___ 2 ^- 
cos—- 

B /im-2/- = +co 

n 2 


n 

cos — 


//m — 

n 2 +2 


1 

2 


D.cả 3 


đều sai 


Chọn A 

ỉimii 2 .cos — = Z/mn 2 .//mcos — 
n n 


Câu 20: Chọn kết quả đúng: Zz'm 


7-2n 
4n + 5 



Chọn c 


B. —00 


c. không có giới hạn khi rt —> +oo 


Zz'm 


7-2n 
4n + 5 



không tồn tại 


D.o 


Câu 21 Kết quả nào sau đây đúng? 
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A /-'l 1 /\ 1 ' ■ Ạ. 

•Cap so nhan lùi vô 


B /—1 /V /s/ 1 1 ' ■ /\ 

. Cap so nhan lùi vô 


hạn ịu n ) có công bội q thì tổng s = 


. , 4 4 

hạn (u ( ] có ỉq =4;q = -Ị- thì S = —~ 

3 1 -- 


u 

1-q 

= -12 


c. Cấp số nhân lùi vô hạn ịu n ) 

D. Cấp số nhân lùi vô hạn (u n ) 
Chọn c 


có = 15; s = 60 thì công bội q 

có u. =-4 ;q = ~ thì s = - 169 
1 1 4 


3 

4 


Vì <1 = 


3 

4 


< 1 nên CSN lùi vô hạn có: 


s = = 60 

1-í? 

Câu 22: Cấp số nhân lùi vô hạn (u (! ì có = -50; s = 100 .Năm số hạng đầu tiền của cấp số 
cộng này là? 

A.50; 25; 12,5; 6,5; 3,25 B.50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125 

C.50; 25; 12,5; 6,25; 3,125 D.50; 25; 12,25; 6,125; 

3,0625 

Chọn c 

Áp dụng công thức s = —— 1 -> q = i 

1 — q 2 

Suy ra 5 số hạng đầu tiên của dãy số: 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125 

Câu 23: Cấp số nhân lùi vô hạn ịu n ) có Uị = -1 ;q = x,\x\<l .Tìm tổng s và 3 số hạng đầu 
của cấp số này: 

A. s = ——— và -l;x;-x B. s = - và l;x;x 

1+x 1+x 
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c. s — -—— và -l;-x;-x 2 

1 — X 


D. s = -—— và -l;x;-x 2 

1 — X 


Chọn c 


s = 


zq _ -1 
1 -q 1 — X 


, suy ra 3 số hạng đầu là: -l;(-l)x;(-x)x <->-l;-x;-x 2 


Câu 24: : Cấp số nhân lùi vô hạn ịu n ) có zij - -x;q - x 2 ,l X k 1 . Tìm tổng s và 3 số hạng 
đầu của cấp số này: 


A.S-- 


1-x 2 


. 3 . 5 

-;-x;x ;x 


B.S: 


1-x 2 


-;x;X 3 ;X 4 


c s = - ; — x; —X 3 ; X 5 

1 + X 


D. s = —; -x; -X 3 ; -X 6 
1-x 2 


Chọn D 


s = 


_ -X 

1-í? _ 1-x 2 


, suy ra 3 số hạng đầu là -x;-x 3 ;-x 6 


Câu 25: Kết quả nào sau đây là đúng? 


A. /im^ỉ = -5 
l-5n 

lim sjn 2 - 2 = a/2 


B. /zm^ỉ = -l 
l-5n 


c. limyỊĨ+n 2 =yfĩ 


D. 


Chọn B 


/z'm — — — = /z'm ——— = -1 


1-5« 


-5 


Câu 26: Kết quả nào sau đây là sai? 
3 n 1 


A. lỉm 


3(n + l) 3 


1 1 

B. lim — - -ậ— -— = 4 

(2n-l)(2n + l) 4 


c. lim- 


(2n-l)(l + 2n + l) 


ọ. 

D. lim 


2n+l 


-2n+2 


= 0 
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Chọn B 


ỉirn- 


(2n-l)(2n + l) 


- lim- 


4n-l 


= lim- 


= 0 


4- 


Câu 27: Kết quả nào sau đây sai? 

A.lỉmỆ -1 
yjn + 1 


limỤn 2 +n + n j = — 


Chọn B 


/rá 


. \fn~- i-T .. ^ 
im = Lim — 

\fn-l 


n +1 


= lim 


1 + 


= 1 


1- 


>/n 


1- 


>/n 


B. /z'm 


\Ịn + ĩ 
sfn -1 


= -l 




1 


2 


Câu 28: Tìm tổng của cấp số nhân vô hạn sau: 5;>/5,T;-j=. 

v5 


A.s = 


5>/5 

l->/5 


B.s = 


5ỵỊE_ 

>/5-1 


Chọn B 


M, =5 

• = I-S = i 


5>/5 

>/5-1 


c.s 


hj5 

5\f5 


D.s = 


5>/5 

>/5+1 


Câu 29: Tm tổng của cấp số nhân vô hạn sau: -3; 0,3;-0,03; 0,003. 

A.S = -2^ B.s = ^ C.S = ^ 

11 11 30 


9 

D.s = -2-A 
11 


Chọn A 

k=-3 ^_ = _ 2 8 

[ạ = -0,1 l-<7 11 
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Câu 30: Chọn kết quả đúng: 


A.Dãy số 


sinln , sinln ^ 1 
u = có > 

5 n 5 77 5 77 


T 3 /.. \ sinln , 

Day so (u ) = có 
5 n -1 


-1 sinln 1 
5n -1 5n -1 5 77 


c. Dãy số u = c ° s ^ n là dãy s 5' giảm và bị chặn 
" 5n + l 

D T^V ~ _ Ạ/ cos 3 77 

Day so u = " là day so tăng và bị chặn 
5/7 + 1 

Chọn c 

A ■ ' sinln _ 1 

A sai vì ’ < -— 

577 5n 

B sai vì --— < _ < ——— 

5/7 5/7-1 5/7-1 

„ ,,_X 1 _ COS3/7 _ 1 

c đúng vì — < _ 7 < —— 

5/7 + 1 5/7 + 1 5/7 + 1 

D sai 
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